
BÀI ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 24. 

❖ Chủ đề: Những người bạn đầu tiên. 

❖ Nội dung ôn luyện:  Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động 

tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập. 

Nhận diện được nội dung gia đình chính là những người bạn đầu tiên của 

em. 

Bàn tay mẹ. 

Hằng  ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. 

Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một 

chậu tã lót đầy. 

Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương 

xương của mẹ. 

Đọc bài Bàn tay mẹ rồi khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Trong bài đọc có bao nhiêu tiếng có vần  am? 

A.  1  

B.  2  

C.  3 

 

Câu 2. Trong bài đọc có bao nhiêu tiếng có vần  ơm? 

A.  3  

B.  2 

C.  1 

 



Câu 3. Tiếng trong bài có vần ay là 

A. đầy 

B. ngày, tay 

C. gầy gầy 

 

Câu 4. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm những việc gì? 

A. đi chợ, nấu cơm,  tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 

B.  trồng rau, nuôi gà.  

C.  đi chợ, nấu cơm. 

 

Câu 5. Bình yêu lắm đôi bàn tay như thế nào của mẹ? 

A. đôi bàn tay trắng, mịn màng. 

B. đôi bàn tay xinh xinh, trắng, mịn màng. 

C. đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương. 

 

Câu 6. Vần cần điền vào chỗ trống là: 

                                               

 

Nhà em có nuôi một con chó đ ….rất dễ thương. 

 

A.  ôm                                B.  ơm                                  C.  om                                

 

/ 



 

Câu 7. Vần cần điền vào chỗ trống là: 

                                               

 

Đàn ch . . .đang bay lượn trên bầu trời xanh. 

 

A. êm                                B.  im                                  C.  iêm                                

 

Câu 8. Vần cần điền vào chỗ trống là: 

                                             

 

Mặt tr . . .tròn vằng vặc. 

 

A. ăng                                B.  ăn                                  C.  âng                                

 

 

 



 

 

Câu 9. Vần cần điền vào chỗ trống là: 

 

                                       

 

Mẹ của em h . . .lành và xinh đẹp. 

 

A. iêng                                B.  iên                                  C.  in                                

 

Câu 10. Từ viết đúng  là: 

A. ngề nghiệp 

B. nghề ngiệp                                                                 

C. nghề nghiệp 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI ÔN LUYỆN TUẦN 24 

 

 

CÂU ĐÁP ÁN 

1 B 

2 C  

3 B 

4 A  

5 C  

6 A 

7 B  

8 A  

9 B  

10 C 


